
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG Phụ lục II
    TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ MIỄN, GIẢM  TIỀN HỌC PHÍ
 NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ
(Danh sách ban hành kèm theo tờ trình số: 101/ TTr-THPT ngày 11/10/2023, trường THPT Phan Bội Châu)

 TT Họ và tên Lớp Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Diện hưởng Ghi chú
1 Hoàng Việt Bắc 10A2 10/13/2008 Nùng Thôn 8, Nam Dong Hộ nghèo
2 Hà Minh Chung 10A3 10/31/2008 Tày Thôn Trung Tâm, Nam Dong Hộ nghèo
3 Huỳnh Quốc Hiệp 10A3 7/27/2008 Kinh Thôn 9, Nam Dong Hộ nghèo
4 Lê Văn Trọng 10A3 1/25/2008 Nùng Thôn 9, Đăk Wil Thôn đặc biệt khó khăn
5 Bùi Thị Thanh Thảo 10A4 3/5/2008 Kinh Thôn Trung Tâm, Nam Dong Hộ nghèo
6 Phạm Thị Kiều Trang 10A4 9/10/2008 Kinh Thôn Trung Tâm - Năm Dong Cận nghèo
7 Lò Thị Huyền Trâm 10A4 11/28/2008 Thái Nam Tiến, Ea pô Thôn đặc biệt khó khăn
8 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10A5 10/25/2008 Kinh Thôn Tân Bình,  xã Nam Dong Hộ nghèo
9 Võ Thị Huyền Châu 10A5 9/20/2008 Thái Thôn Nam Tiến, Eapô Cận nghèo
10 Vi Đức Chiến 10A5 7/23/2007 Thái Trung Sơn, Eapô Hộ nghèo
11 Phạm Thị Thuý Diệu 10A5 3/1/2008 Mường Thôn Nam Tiến, Eapô Thôn đặc biệt khó khăn
12 Hoàng Thị Đào 10A5 11/10/2008 Tày Thôn 9, Đăk Wil Cận nghèo
13 Hoàng Thu Huyền 10A5 2/23/2008 Nùng Thôn 2, Nam Dong Cận nghèo
14 Hoàng Thị Thu Huyền 10A5 10/7/2008 Nùng Thôn 5, Nam Dong Hộ nghèo
15 Bùi Thị Trúc Mai 10A5 Kinh Thôn 14, Nam Dong Con Thương binh
16 Bế Thị Lan 10A5 8/29/2008 Tày Thôn 9, Đăk Wil Thôn đặc biệt khó khăn
17 Nguyễn Đoàn Anh Thư 10A5 6/30/1905 Kinh Thôn Phú Sơn, Ea pô Hộ nghèo
18 Vi Thị Ngọc 10A6 9/20/2008 Nùng Thôn 9, Đăk Wil Thôn đặc biệt khó khăn
19 Phạm Văn Anh Kiệt 10A6 5/5/2007 kinh Suối Tre, Eapô Hộ nghèo
20

Phạm Văn Vương
Long 10A6 10/7/2008 Kinh Suối Tre, Eapô Hộ nghèo

21 Hoàng Quốc Vinh 10A6 4/20/2008 Nùng Thôn 7, Đăk Win Hộ cận nghèo
22 Hoàng Thế Mạnh 10A7 11/6/2008 Nùng Thôn 7, Nam Dong Hộ nghèo
23 Hoàng Văn Sơn 10A7 11/28/2008 Nùng Thôn 7, ĐakWil Hộ cận nghèo
24 Đoàn Thủy Tiên 10A7 1/1/2008 Kinh Nam Tiến, -Eapô Hộ nghèo
25 Bùi Tuấn Anh 10A8 12/11/2007 kinh Thôn 13, Nam Dong Hộ cận nghèo
26 H'-Nginh Kbuôr 10A8 4/30/2007 Ê đê Buôn Knha,  Đak Wil Hộ nghèo
27 Lê Văn Lượng 10A8 9/23/2008 Nùng Thôn 9, Đăk Wil Hộ nghèo
28

Nguyễn Thiết Phước
An 10A9 1/9/2008 Kinh Thôn 9, Nam Dong Hộ nghèo

29 Phạm Hà Anh 10A9 4/11/2008 Tày Thôn 9. Đăk Wil Thôn đặc biệt khó khăn
30 Phạm Thị Thanh Chúc 10A9 11/20/2008 Kinh Thôn 8,  Đăk Wil Hộ nghèo
31

Hoàng Thị Diễm
Quỳnh 10A9 10/31/2008 Tày Thôn 1,  Nam Dong Hộ nghèo

32 Hoàng Nhật Tâm 10A9 1/24/2008 Nùng Tân Tiến, Eapô Hộ cận nghèo
33 Vũ Văn Tâm 10A9 8/25/2008 Kinh Thôn 13, Nam Dong Hộ nghèo
34 Nông Bảo Anh 10A10 8/30/2008 Tày Trung Tâm , Nam Dong Hộ nghèo
35 Vũ Thị Yến Nhi 10A10 5/20/2008 Kinh Thôn 16, Nam Dong Cận nghèo
36 Lương Thị Huệ 10A11 8/25/2008 Mường Nam Tiến- Eapô Thôn đặc biệt khó khăn
37

Nguyễn Phan Phú
Nguyên 10A11 8/20/2008 Kinh Thôn 9,  Nam Dong Hộ nghèo

38 Phạm Thị Như Quỳnh 10A11 9/2/2008 Kinh Thôn 16,  Nam Dong Hộ nghèo
39 Nguyễn Văn Thuân 10A11 6/30/2006 Kinh Thôn 16,  Nam Dong Khuyết tật
40 Phạm Ngọc Tính 10A11 3/16/2008 Kinh Thôn 2,  Đăk Wil Hộ nghèo
41 Đồng Thi ̣Thu Hiền 11A1 12/31/2007 Kinh Thôn 3, Nam Dong Hộ nghèo
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42
Nguyễ̃n Lục Minh
Khuê 11A1 3/22/2007 Tày Thôn Trung Tâm, Nam Dong Khuyết Tật

43
Triệu Nguyễn Văn
Hiển 11A1 1/25/2007 Nùng Thôn Cao Lạng, Eapô Cận nghèo

44 Lò Thị Thùy Châu 11A2 1/11/2007 Thái Nam Tiến, Eapô Thôn đặc biệt khó khăn
45 Lục Xuân Đình 11A2 7/1/2006 Tày Thôn 8,  Đăk wil Cận nghèo
46 Bùi Thị Yến Nhi 11A2 4/22/2007 Kinh Đồi Mây - Đăk wil Hộ nghèo
47 Hoàng Thanh Sơn 11A3 11/14/2004 Nùng Thôn Nam Tiến, Ea pô Thôn đặc biệt khó khăn
48 Hoàng Thị Hà Thu 11A3 9/28/2007 Kinh Thanh Tâm, Eapo Hộ nghèo
49 Hà Văn Thượng 11A3 6/28/2007 Thái Thôn 5,  Eapô Hộ nghèo
50 Vũ Thanh Tuấn 11A4 11/1/2007 Kinh Thôn 4,  Nam Dong Hộ nghèo
51 Lý Thị Vân 11A4 5/10/2007 Dao Thôn Thái học,  Đak Wil Hộ nghèo
52 Bùi Bình Minh Thư 11A5 3/11/2007 Kinh Thôn 4, Nam Dong Hộ nghèo
53 Nguyễn Huy Hoàng 11A6 7/18/2007 kinh Thôn 9, Đăk Wil Hộ nghèo
54 Trần Văn Trung 11A6 5/10/2007 Kinh Thôn 2 Nam Dong Hộ nghèo
55 Đàm Anh Vũ 11A6 3/14/2007 Tày Thôn Trung Tâm Nam Dong Hộ nghèo
56 Phùng Thị Tố Chinh 11C1 9/16/2007 Mường Thôn 14, Nam Dong Cận nghèo
57 Hoàng Khánh Duy 11C1 4/22/2007 Kinh Thôn Cao Lạng, Eapo Hộ nghèo
58 Phan Duy Đức 11C1 12/6/2007 Kinh Thôn 3, Nam Dong Hộ nghèo
59 Vi Thi Hoàng Lan 11C1 11/12/2007 Nùng Thôn 8, Đăk Wil Hộ nghèo
60 Hoàng Thị Hương Mơ 11C1 7/3/2007 Nùng Thôn 6, Nam Dong Mồ côi
61 Trương Văn Phú 11C1 1/20/2007 Kinh Thôn 9, Đăk Wil Cận nghèo
62 Bàn Thị Phương 11C1 8/4/2007 Dao Thái Học, Đăk Wil Hộ nghèo
63 Ngô Thị Thảo Vy 11C1 12/2/2007 Kinh Thôn Nhà Đèn, Eapô Hộ nghèo
64 Nguyễn Văn Công 11C2 2/15/2007 Kinh Tân Ninh,  Nam Dong Hộ nghèo
65 Nguyễn Văn Thành 11C2 2/15/2007 Kinh Tân Ninh,  Nam Dong Hộ nghèo
66 Lý Nông Bình An 11C3 5/1/2007 Tày Thôn 15, Nam Dong Khuyết tật
67 H'Binh Ayun 11C3 3/3/2007 Ê Đê Buôn Knha, Đak Wil Cận nghèo
68 Bùi Thị Giang 11C3 12/23/2007 Mường Nam Tiến, Eapô Thôn đặc biệt khó khăn
69 Nông Tuấn Khanh 11C3 11/24/2006 Nùng Thôn Ba Tầng, Eapô Cận nghèo
70 Lê Đại Hiệp 11C4 6/29/1905 Kinh Nam Tiến, Eapô Hộ nghèo
71 Trịnh Thanh Nam 11C4 8/10/2007 Kinh Thôn 8, Cư Knia Cận nghèo
72

Lương Thủy Bích
Ngọc 11C4 10/20/2007 Mường Nam Tiến, Eapô Thôn đặc biệt khó khăn

73 Hoàng Thị Xuyến 11C4 9/24/2007 Nùng Bình Minh, Eapô Cận nghèo
74 Vũ Trương Thanh Trúc 11C4 2/4/2007 Kinh Thôn 2, Nam Dong Hộ nghèo
75 Lý Cẩm Ly 11C5 12/7/2007 Kinh Thôn 4,  Nam Dong Hộ nghèo
76 Lộc Thị Yến Nhi 11C5 10/27/2007 Nùng Thôn 5, Nam Dong Hộ nghèo
77 Đàm Lương Hoài Thi 11C5 10/30/2007 Nùng Thôn 18, Đak Wil Cận nghèo
78 Lăng Thế Vinh 11C5 6/23/2006 Nùng Cao Lạng, Ea pô Hộ nghèo
79 Phạm Văn Chiến 12A1 5/6/2006 Kinh Thôn Suối Tre, Eapô Hộ nghèo
80 Vũ Văn Đức 12A1 11/21/2006 Kinh Thôn 13, Nam Dong Hộ nghèo
81 Lạc Minh Hiếu 12A1 4/25/2006 Nùng Thôn 9 ,Đak Wil Hộ nghèo
82 Nguyễn Thiị Trà My 12A1 8/24/2006 Tày Đồi Mây, Đăk Wil Hộ nghèo
83

Nông Nguyễn Hồng
Công 12A2 12/11/2004 Tày Nam Tiến, Ea pô Thôn đặc biệt khó khăn

84 Vi Thị Thúy Hằng 12A2 1/21/2006 Thái Nam Tiến, Ea pô Thôn đặc biệt khó khăn
85 Vi Thị Thảo 12A2 3/13/2006 Thái Nam Tiến, Ea pô Thôn đặc biệt khó khăn
86 Vi Thị Ngọc Ánh 12A3 8/2/2006 Nùng Thôn 7,  Nam Dong Hộ nghèo
87 Nguyễn Mạnh Huy 12A3 12/30/2006 Kinh T.9- Đăkwil Cận nghèo
88 Đoàn Thị Thùy Linh 12A4 10/6/2005 Kinh Nam Tiến, Ea pô Hộ nghèo
89 Hoàng Văn Quang 12A4 9/30/2006 Nùng Tân Sơn,  Eapô Cận nghèo
90 Hoàng Thị Vân Anh 12A6 5/25/2006 Nùng Thôn 9, Đắk Wil Thôn đặc biệt khó khăn
91

Nguyễn Trương Gia
Đạt 12A6 1/26/2006 Kinh Thôn 9, Đắk Wil Hộ nghèo
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92 Lương Thị Thanh Loan 12A6 5/17/2006 Mường Nam Tiến, Ea pô Thôn đặc biệt khó khăn
93 Quách Khánh Uyên 12A6 6/2/2006 Mường Nam Tiến, Ea pô Thôn đặc biệt khó khăn
94

Nguyễn Phạm Hoàng
Anh 12A7 12/14/2005 Kinh Thôn 6- Nam Dong Cận nghèo

95 Triệu Duy Anh 12A7 10/9/2006 Nùng Thôn 9, Đắk Wil Thôn đặc biệt khó khăn
96 Tô Thị Lan 12A7 5/8/2006 Nùng Thôn 5,  Nam Dong Cận nghèo
97 Hà Thị Mai Linh 12A7 3/2/2006 Thái Nam Tiến, Ea pô Thôn đặc biệt khó khăn
98 Lương Thị Mai Uyên 12A7 3/10/2006 Thái Nam Tiến, Ea pô Thôn đặc biệt khó khăn
99 Vương Thị Trúc Ly 12A8 1/21/2006 Nùng Thôn 9, Nam Dong Cận nghèo
100 Phạm Thị Thùy Dung 12A8 12/22/2006 kinh Thôn 14, Nam Dong Hộ nghèo
101 La Nhật Đăng 12A8 4/5/2006 Thái Buôn Trum-Đăk wil Hộ nghèo
102 Phạm Thị Anh Ngọc 12A8 10/10/2006 Kinh Thôn 6, Nam Dong Hộ nghèo
103 Lăng Thị Ngọc Trâm 12A8 10/13/2006 Nùng Thôn 1, Đăk Wil Hộ nghèo
104 Vũ Quang Duy 12A9 3/6/2006 Kinh Nam Tiến, Ea pô Hộ nghèo
105 Vi Thị Hạ 12A9 8/11/2006 Nùng Thôn 9, Đắk Wil Hộ nghèo
106 Bùi Văn Thắng 12A9 3/6/2004 kinh Suối Tre, Eapô Khuyết tật
107 Lưu Minh Tiến 12A9 6/27/1905 Nùng Tân Sơn, Ea pô Hộ nghèo
108 Lê Minh 12A10 1/2/2006 Nùng Nam Tiến, Eapô Thôn đặc biệt khó khăn
109 Lương Ngọc Lan 12A10 12/18/2006 Mường Nam Tiến, Đăk Wil Thôn đặc biệt khó khăn

(Danh sách này gồm: 109 học sinh)
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